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Phúc đáp Công văn số 1303/VPQH-GS ngày 04/6/2015 của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn như sau
:
1. Nội dung thứ nhất: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp 

Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, trong đó KH&CN giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cùng với việc triển khai các nội dung về phát triển KH&CN trong các Nghị quyết Đại hội Đảng IX, X và XI, KH&CN nước ta đã có bước tiến đáng kể, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian qua, KH&CN nước nhà đã có nhiều kết quả nổi bật, đóng góp hiệu quả vào việc cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh những kết quả của hoạt động KH&CN đã đạt được như đã nêu, ngành KH&CN hiện nay còn có nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập cần tháo gỡ, giải quyết để có thể áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội. Là cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, Bộ KH&CN đã luôn chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân cải thiện, khắc phục từng bước những hạn chế, khó khăn này. Các vấn đề mấu chốt được xác định cụ thể như sau:
1.1. Giải pháp đối với nguồn cung KH&CN

Nhận thức rõ, hiện nay, tiềm lực và trình độ KH&CN, đội ngũ cán bộ KH&CN còn chưa đủ mạnh để tạo ra nhiều hơn nữa các sản phẩm KH&CN có chất lượng, đến ngưỡng để có thể thương mại hoá, đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp. Thêm vào đó, sự gắn kết giữa viện, trường và doanh nghiệp còn yếu dẫn đến các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn độc lập, chưa bám sát thực tiễn, chưa xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Đầu tư cho hoạt động KH&CN còn hạn chế, thiếu nguồn lực để triển khai các khâu nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN vào ứng dụng thực tiễn. 

Để tháo gỡ triệt để vướng mắc nêu trên, giải pháp quan trọng đặt ra là tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia. Triển khai các biện pháp huy động nguồn lực xã hội trong nước và nguồn vốn nước ngoài nhằm gia tăng đầu tư cho KH&CN thông qua việc thực thi cơ chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ cho hoạt động KH&CN, hình thành và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống quỹ phát triển KH&CN của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh các nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư và Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương, đa phương và khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với Nhà nước thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư phát triển các tổ chức KH&CN, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu cho một số tổ chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới; xây dựng một số tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến của thế giới như Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST). Bên cạnh việc hoàn thành việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu và phát triển có vốn đầu tư nước ngoài và thành lập chi nhánh của các viện nghiên cứu có uy tín của nước ngoài ở Việt Nam. 
Triệt để khai thác có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài để phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó dành trọng tâm cho các doanh nghiệp KH&CN khởi nguồn, khởi nghiệp, các cơ sở ươm tạo công nghệ, chuyển đổi hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập thông qua Dự án “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN- FIRST”, Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) và các dự án, chương trình quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thực thi hiệu quả chính sách thu hút và trọng dụng cán bộ KH&CN, đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ KH&CN theo hướng giao quyền tự chủ cao cho thủ trưởng tổ chức KH&CN, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh các cá nhân, tổ chức có kết quả KH&CN xuất sắc. Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KH&CN nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng cho các hoạt động KH&CN.

Thực hiện triệt để cơ chế đặt hàng nhằm nâng cao tính thực tiễn, tính ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN. Việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện đồng bộ từ khâu đề xuất, đặt hàng, tuyển chọn, triển khai thực hiện và tiếp nhận, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cơ chế này đảm bảo cho nhiệm vụ KH&CN được triển khai sát với yêu cầu thực tiễn, khắc phục tình trạng kết quả nghiên cứu “cất ngăn kéo”, không có địa chỉ và nơi tiếp nhận, ứng dụng. Bên cạnh đó, áp dụng cơ chế khoán chi nhiệm vụ KH&CN (khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và khoán chi từng phần) nhằm tạo thuận lợi cho các nhà khoa học trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tập trung thời gian và sức lực để tạo ra những sản phẩm có chất lượng; thực thi có hiệu quả các quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và thương mại hóa các kết quả KH&CN cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ, có cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả.
1.2. Giải pháp đối với nguồn cầu KH&CN

Ở Việt Nam, số lượng doanh nghiệp sản xuất còn chưa nhiều (chỉ chiếm khoảng 25% trong tổng số doanh nghiệp), cùng với năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực ứng dụng kết quả KH&CN của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về tiềm lực tài chính, nhân lực trình độ cao, kỹ năng quản trị công nghệ,... do đó không có nhu cầu và cũng chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả KH&CN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Mặc dù đã nỗ lực mở rộng các kênh tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhưng thủ tục hành chính còn rườm rà; cơ chế hỗ trợ thành lập, hoạt động của Quỹ KH&CN của doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp; cơ chế cho doanh nghiệp vay vốn để ứng dụng kết quả KH&CN còn chưa thuận lợi. Đối với bà con nông dân sản xuất nhỏ, sự hiểu biết, khả năng tiếp nhận, ứng dụng KH&CN còn chưa cao và thụ động, chưa chủ động tìm hiểu, ứng dụng.

Trước thực trạng nêu trên, cần phát huy vai trò của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong việc hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp đổi mới công nghệ; khuyến khích các tổ chức KH&CN liên kết với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong triển khai cơ chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ để thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Xây dựng chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ, công nghệ cao thuộc các lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, khai thác sáng chế, giải mã công nghệ nhập khẩu, ưu tiên mua bán công nghệ nội địa do các tổ chức KH&CN tạo ra. Nghiên cứu cơ chế đầu tư của nhà nước vào hoạt động đầu tư mạo hiểm và thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp; đề xuất tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển giao và tiếp nhận công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân, ứng dụng các công nghệ vào thực tế, như Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi.
1.3. Giải pháp đối với việc triển khai kết nối cung - cầu

Thị trường công nghệ chưa phát triển, thiếu các định chế trung gian, môi giới, tư vấn đánh giá, định giá công nghệ. Chưa quản lý được hoạt động chuyển giao công nghệ; nắm được trình độ công nghệ của doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, thông tin và phổ biến KH&CN chưa được chú trọng đúng mức, doanh nghiệp và người dân còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin KH&CN cả của trong nước lẫn nước ngoài. Chưa có hướng dẫn về đánh giá công nghệ để hỗ trợ, định giá các kết quả nghiên cứu khoa học. Chưa có các chính sách, chế tài nhằm ưu tiên, khuyến khích sử dụng công nghệ trong nước. 

Nhiệm vụ đặt ra là cần phải sớm hoàn thiện và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, bao gồm: Các tổ chức dịch vụ KH&CN, trong đó chú trọng dịch vụ chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN ở địa phương. Đầu tư xây dựng các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước kết nối với các sàn giao dịch công nghệ, các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Phát triển lành mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp KH&CN, phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.
Tăng cường hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân. Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thu hút các nguồn đầu tư vào các hoạt động sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xây dựng chính sách và bố trí nguồn lực để hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; xã hội hoá dịch vụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, hỗ trợ khai thác nguồn thông tin sáng chế ở trong và ngoài nước phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ được chuyển giao ở trong nước và từ nước ngoài. Xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN quốc gia và của các bộ, ngành, địa phương. Công khai thông tin về việc thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN các cấp.
Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp. Tổ chức thường xuyên các ngày hội khởi nghiệp, sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ, chợ công nghệ thiết bị, các hoạt động trình diễn, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.
Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Sở hữu trí tuệ để hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
1.4. Giải pháp đối với việc liên kết giữa các công đoạn từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm KH&CN

Các bên cung, cầu công nghệ và các định chế trung gian của thị trường công nghệ chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhau theo chuỗi giá trị để chuyển hóa các thành tựu KH&CN thành hàng hóa thương mại, tạo ra các sản phẩm mới, ngành nghề mới có giá trị gia tăng cao phục vụ thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Trước tình hình đó, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu hình thành, phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh về tính mới, về chất lượng và giá thành dựa trên việc khai thác các lợi thế so sánh về nhân lực, tài nguyên và điều kiện tự nhiên của đất nước; tăng cường chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công nghệ vào các ngành kinh tế - kỹ thuật, công nghiệp then chốt; nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và tiềm lực công nghệ quốc gia. Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lựa chọn trình Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm quốc gia gồm 09 sản phẩm, trong đó có 06 sản phẩm chính thức và 03 sản phẩm dự bị. Hiện nay, Bộ KH&CN xem xét, phê duyệt một số Dự án KH&CN đối với 03 sản phẩm quốc gia “Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn”, “Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam” và “Vắc-xin phòng bệnh cho người”. Đây là các sản phẩm quốc gia đầu tiên được Bộ KH&CN và các Bộ, ngành có liên quan lựa chọn để triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các sản phẩm quốc gia còn lại đang được Bộ KH&CN và các Bộ, ngành có liên quan tích cực nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các đề án khung.
2. Nội dung thứ hai: Trách nhiệm của ngành KH&CN trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.


2.1. Trách nhiệm của ngành KH&CN trong việc tăng năng suất lao động
Kết quả thống kê cho thấy, năng suất lao động của nước ta tăng đều hàng năm một cách ổn định với tốc độ tăng bình quân 3,68%/năm, cao hơn giai đoạn 2006 - 2010 là 3,45%/năm và đạt mức 74,3 triệu đồng trên một lao động (theo giá thực tế) vào năm 2014. Tuy nhiên khi so sánh năng suất lao động của Việt Nam với năng suất lao động của các nước trong khu vực thì năng suất lao động của nước ta còn ở mức thấp, chỉ bằng 43% mức năng suất trung bình của các nước ASEAN. Khoảng cách về mức năng suất lao động của Việt Nam so với các nước chưa được thay đổi một cách đáng kể trong những năm vừa qua.

Năng suất lao động là một chỉ tiêu tổng hợp, bị tác động bởi nhiều yếu tố như cơ cấu kinh tế, chất lượng đầu tư, chất lượng lao động và yếu tố KH&CN. Trong những năm qua, cùng với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ KH&CN đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.
Từ năm 2011, thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ KH&CN cùng với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các dự án nâng cao năng suất và chất lượng trên cả nước. Kết quả cụ thể như sau: 

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của Việt Nam: Từ năm 2012 đến năm 2014, khoảng 2.800 TCVN được xây dựng, trong đó 1.600 TCVN thuộc kế hoạch xây dựng TCVN do Bộ KH&CN chủ trì. Hiện nay, hệ thống TCVN đã có hơn 8.100 TCVN cho 98 lĩnh vực, với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 43%. Qua đó, khẳng định hệ thống TCVN ngày càng được hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng và đảm bảo tính đồng bộ; cơ bản đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước, phục vụ nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa: từ năm 2012, Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong các năm từ 2012-2014, đã phổ biến, hướng dẫn áp dụng hơn 400 TCVN, QCVN thuộc những lĩnh vực trọng điểm, chủ lực như: thép, sản phẩm dầu mỏ, dây cáp điện, máy lạnh, phân bón, cao su, chè, sữa, rau quả, hiệu suất năng lượng, EMC… cho khoảng 1.000 tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua hoạt động phổ biến TCVN, QCVN các tổ chức, doanh nghiệp được biết đến và hiểu đúng về nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn, về lộ trình thực hiện, giúp doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có những đầu tư, quan tâm đúng mức hơn cho công tác tiêu chuẩn hóa. 
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng ý thức về năng suất và chất lượng, góp phần xây dựng nền tảng cho các hoạt động năng suất chất lượng của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

- Đào tạo nguồn nhân lực tham gia các hoạt động năng suất và chất lượng: Hiện nay, nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng của nước ta còn rất hạn chế. Cán bộ làm công tác cải tiến năng suất và chất lượng ở các doanh nghiệp hiện có phần lớn chưa được đào tạo chính quy mà chỉ được tập huấn ngắn hạn. Thời gian vừa qua, Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết về hoạt động năng suất, chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn về năng suất chất lượng; tổ chức các khóa đào tạo cán bộ tư vấn, chuyên gia, giảng viên năng suất chất lượng cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua chương trình hợp tác quốc tế với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Cơ quan năng suất Nhật Bản, Hàn Quốc đã đào tạo được một đội ngũ ban đầu có trình độ chuyên sâu về năng suất để làm nòng cốt thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất tại các doanh nghiệp.
- Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng: Từ năm 2012, Bộ KH&CN đã phê duyệt triển khai nhiều nhiệm vụ về nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm, xây dựng các mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng và thúc đẩy việc nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại các tổ chức và doanh nghiệp. Đến cuối năm 2014, đã có hơn 1.200 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến như: Hệ thống quản lý tinh gọn (Lean), Duy trì hiệu suất tổng thế (TPM), Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA), Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý rủi ro (ISO 31000), 7 công cụ cải tiến (7 Tools), Chỉ số hoạt động chính (KPI), Thẻ điểm cân bằng (BSC),... Sau khi được hướng dẫn về các giải pháp cải tiến năng suất và chất lượng, doanh nghiệp thực hiện tốt các dự án cải tiến có thể đạt mức tăng năng suất 20 - 30% hoặc cao hơn sau 3 - 6 tháng áp dụng. Ngoài các lợi ích kinh tế có thể đo đếm được thông qua việc giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng,... thì lợi ích mà doanh nghiệp dễ nhận thấy và đánh giá cao đó là thông qua việc tham gia các dự án cải tiến năng suất, ý thức và kỹ năng của người lao động được nâng cao, tăng cường khả năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp, phân tích quá trình, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,... Việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính toán, đánh giá năng suất nền kinh tế, ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp: Từ năm 2012, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu năng suất ở các cấp độ nền kinh tế, ngành, địa phương và doanh nghiệp; phương pháp tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất theo cách tiếp cận của những nước tiên tiến nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý các cấp nắm bắt được hiện trạng về năng suất của nền kinh tế, của ngành, địa phương và của doanh nghiệp mình để có được chính sách, chiến lược phát triển năng suất, chất lượng trong những năm tiếp theo.
- Thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh, thành phố. Nhiều địa phương có dự án triển khai đạt hiệu quả tốt như Cà Mau, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang, Thừa Thiên - Huế... Một số dự án đã thu được kết quả tốt như: Hỗ trợ nuôi tôm ở dự án tỉnh Cà Mau, hỗ trợ chứng nhận Viet GAP, rau an toàn ở dự án tỉnh An Giang, Sơn La, Thừa Thiên - Huế; các mô hình điểm về cải tiến năng suất ở An Giang; mô hình tiết kiệm năng lượng trong chế biến thủy sản ở Cà Mau...
Bên cạnh việc triển khai các giải pháp cụ thể để thúc đẩy nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp, Bộ KH&CN cũng đã chú trọng thúc đẩy phát triển và ứng dụng kết quả của hoạt động KH&CN như: 

- Phát triển và thu hút lực lượng lao động KH&CN trình độ cao.
- Khuyến khích các sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của người dân: Khuyến khích người dân có sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Người dân được hỗ trợ đăng ký bỏ hộ quyền sở hữu trí tuệ, được tài trợ kinh phí từ các quỹ phát triển KH&CN và được tư vấn, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm sáng tạo.
- Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả KH&CN và hoạt động chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam: Thông qua các trung tâm, viện nghiên cứu các công nghệ mới, các kỹ năng phân tích khả năng ứng dụng công nghệ mới của nước ngoài được nghiên cứu và giới thiệu áp dụng, hỗ trợ đầu tư triển khai áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Thực hiện phân công của Chính phủ về xây dựng Viện Năng suất quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nêu trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016. Bộ KH&CN đang thực hiện việc nâng cấp Viện Năng suất Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trở thành Viện Năng suất quốc gia, là cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề về năng suất, tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất và phối hợp các nỗ lực thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia và các hoạt động nâng cao năng suất trong cả nước. Ngoài ra, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các cơ quan trong ngành tăng cường nghiên cứu về năng suất lao động; tiến hành điều tra, phân tích năng suất lao động thực tế của một số ngành kinh tế trọng điểm và nghiên cứu các yếu tố tác động tới năng suất lao động để làm cơ sở cho việc tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới.

2.2. Trách nhiệm của ngành KH&CN trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ

Trong những năm qua, ngành KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ gồm có đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, xây dựng bản đồ công nghệ, xác định nhu cầu công nghệ và kết nối cung cầu công nghệ. Ngay từ năm 1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 quy định một số về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN. Việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước tuy không lớn (không quá 30% tổng mức đầu tư), nhưng cũng đã tạo điều kiện để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, áp dụng các thành tựu nghiên cứu trong nước và nước ngoài để đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần làm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được sử dụng trực tiếp tại các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của chính các doanh nghiệp.
Bộ KH&CN cũng đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia (tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 10/5/2011). Dựa trên số liệu thống kê và tính toán của 13 chỉ tiêu trong giai đoạn 2011-2014, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trung bình năm đạt 10,68% cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra (10-15%/năm) trong giai đoạn 2011-2015 của Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam.
Sự ra đời của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ dựa trên tinh thần Luật Chuyển giao công nghệ) với mục đích hoạt động là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm mới, dịch vụ mới,… Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Quỹ sẽ là kênh tài chính quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm mới, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.
* Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ

Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý công nghệ được quy định tại Nghị định số 20/2013/NĐ-CP. Để phục vụ cho công tác quản lý, năm 2014, Bộ KH&CN đã xây dựng các thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất bao gồm nội dung và quy trình đánh giá trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp và thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải dùng trong dây chuyền công nghệ. Kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất là cơ sở để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đề xuất giải pháp, chính sách nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành hoặc địa phương. Bên cạnh việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Bộ KH&CN còn trực tiếp thực hiện việc tổ chức thẩm định, giám định công nghệ các dự án đầu tư, nội dung công nghệ của dự án thành lập tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN có vốn nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN; thẩm định nội dung công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN; tổ chức thẩm định danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, và danh  mục công nghệ cấm chuyển giao do các bộ, ngành đề xuất; tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN.
* Xây dựng bản đồ công nghệ
Bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ là công cụ chính sách quan trọng đối với hầu hết các quốc gia nhằm tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao năng lực công nghệ quốc gia trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên. Các quốc gia công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các quốc gia đang phát triển như Malaysia, Thái Lan, Braxin,... đều đã có những nỗ lực để tạo lập bản đồ công nghệ quốc gia trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như chế tạo máy, đóng tàu, điện tử - bán dẫn, hàng không,...

Cùng với những nỗ lực đổi mới cơ bản, toàn diện cơ chế quản lý KH&CN, Bộ KH&CN cũng đã chỉ đạo đơn vị chức năng trực thuộc xây dựng phương pháp luận về bản đồ công nghệ và lộ trình công nghệ, thí điểm xây dựng bản đồ công nghệ cho một số ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia. Đến nay, phương pháp luận xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành, lĩnh vực đã cơ bản hoàn thành. Bộ KH&CN đang thí điểm xây dựng bản đồ công nghệ cho 7 nhóm sản phẩm gồm: Giống lúa, vắc xin, gien, tế bào, khuôn mẫu, vật liệu điện tử, thực phẩm chức năng. Trên cơ sở các kết quả triển khai thí điểm, Bộ KH&CN sẽ hoàn thiện phương pháp và quy trình xây dựng bản đồ công nghệ để có thể hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động xây dựng bản đồ công nghệ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực. 
* Xác định nhu cầu công nghệ và kết nối cung - cầu
Bộ KH&CN đã giao đơn vị chức năng tổ chức đánh giá, xác định nhu cầu công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp và định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu. Đến nay, hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ đã được tổ chức tại 6 vùng: Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Sau gần 5 năm thực hiện kết nối cung cầu - công nghệ, đơn vị chức năng của Bộ KH&CN đã khai thác thông tin của hơn 500 công nghệ trong nước và nước ngoài để tư vấn, chuyển giao cho các tổ chức, doanh nghiệp tại 53 tỉnh/thành phố. Các lĩnh vực công nghệ được tư vấn chuyển giao bao gồm: Công nghệ sinh học (66 công nghệ); công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật (24 công nghệ); công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (31 công nghệ); công nghệ vi sinh vật bảo vệ cây trồng (20 công nghệ); công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch (130 công nghệ); công nghệ sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (42 công nghệ); công nghệ xử lý môi trường vùng nông thôn, phòng chống bão lụt (27 công nghệ); Công nghệ tiết kiệm năng lượng (31 công nghệ); công nghệ vật liệu mới (34 công nghệ); công nghệ phục vụ nông nghiệp (94 công nghệ). 

Qua các năm tổ chức kết nối cung - cầu công nghệ, tại thời điểm diễn ra sự kiện đã tư vấn và hỗ trợ để ký kết trực tiếp 46 hợp đồng chuyển giao công nghệ và thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với giá trị ký kết hơn 500 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ (2011-2014) đã có 869 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết và thực hiện với giá trị đạt khoảng 1.420 tỷ đồng (điển hình Công ty Vinaseed 300 HĐ/500 tỷ; Công ty CP Thanh Hà 55 HĐ/100 tỷ; Công ty TNHH Việt Nông Đồng Nai 300 HĐ/300 tỷ đồng; Công ty Biffa Bình Định 4HĐ/40 tỷ đồng; Công ty cổ phần công nghệ sinh học Biotech 60HĐ/300 tỷ đồng; Công ty T-Tech 150 HĐ/180 tỷ đồng,…). Trong đó có 08 hợp đồng chuyển giao công nghệ sang Campuchia, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc, Lào,… về các giống lúa, rau mầu và phân bón vi sinh.
Thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ đã xác định được 197 loại nhu cầu công nghệ thuộc các nhóm ngành lĩnh vực công nghệ như: Công nghệ sinh học (25 nhu cầu); Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật (9 nhu cầu); Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (31 nhu cầu); Công nghệ vi sinh vật bảo vệ cây trồng (18 nhu cầu); Công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch (48 nhu cầu); Công nghệ sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (12 nhu cầu); Công nghệ xử lý môi trường vùng nông thôn, phòng chống bão lụt (20 nhu cầu); Công nghệ tiết kiệm năng lượng (11 nhu cầu); Công nghệ vật liệu mới (7 nhu cầu); Công nghệ phục vụ nông nghiệp (16 nhu cầu). 
2.3. Trách nhiệm của ngành KH&CN trong việc phát triển thị trường khoa học công nghệ 

Hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý cho thị trường công nghệ vận hành hiệu quả đã được ban hành, bao gồm Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009, Luật Chuyển giao công nghệ 2006, các Nghị định, thông tư hướng dẫn, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN. 
Thị trường công nghệ của Việt Nam mặc dù chưa phát triển mạnh nhưng có tiềm năng to lớn. Thống kê cho thấy số lượng và giá trị các giao dịch công nghệ ngày càng gia tăng tại các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ ở quy mô quốc gia,  vùng, địa phương trên cả nước.
* Giao dịch công nghệ tại các chợ công nghệ và thiết bị
Từ năm 2003 đến nay, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức được 5 kỳ Techmart quy mô quốc gia và quốc tế, hàng chục Techmart quy mô vùng huy động được hơn 6.485 lượt đơn vị tham gia 8.655 gian hàng, giới thiệu và chào bán 30.944 công nghệ và thiết bị. Qua Techmart, các đơn vị tham gia đã ký được 8.961 biên bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán công nghệ với tổng giá trị 10.760 tỷ đồng, trong đó có một số lượng lớn các công nghệ, thiết bị là sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học và rất nhiều máy móc, công cụ nông nghiệp là sản phẩm của sức sáng tạo và tình yêu khoa học của nhân dân lao động. 

Chợ công nghệ và thiết bị ảo (Techmart Online) được Bộ KH&CN chỉ đạo phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với loại hình Techmart theo phiên tại một số địa điểm và vào thời gian nhất định, các Techmart Online được thiết lập dựa trên sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại cho phép mở rộng giới hạn về không gian và thời gian giao dịch. Techmart  Online cung cấp các thông tin về cung và cầu công nghệ thiết bị đã trở thành kênh thông tin phong phú, tích cực phục vụ cho việc đổi mới công nghệ, thiết bị cho cộng đồng doanh nghiệp và cũng là kênh giao dịch thường xuyên, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hỗ trợ cho các đơn vị có công nghệ, thiết bị chào bán cũng như các đơn vị có nhu cầu tìm mua công nghệ, thiết bị, gặp gỡ trao đổi trực tuyến, không hạn chế về không gian và thời gian. 

* Hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ
Hiện nay, trên cả nước có khoảng 8 sàn giao dịch công nghệ đang hoạt động (Sàn giao dịch công nghệ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Thái Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh) và 01 sàn dự kiến cuối năm sẽ đi vào hoạt động (Sàn giao dịch công nghệ An Giang). Hầu hết các sàn giao dịch công nghệ này đang hoạt động với tư cách là một đơn vị sự nghiệp KH&CN thuộc Sở KH&CN, được đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước để duy trì hoạt động thường xuyên.

* Hoạt động của các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

Cả nước có 60 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc các Sở KH&CN, hoạt động chủ yếu dựa vào kinh phí chi thường xuyên từ nguồn sự nghiệp khoa học và kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN. Đội ngũ cán bộ thực hiện các dịch vụ trung gian phát triển thị trường KH%CN ở Việt Nam chỉ khoảng 1.000 người (so với Trung Quốc vào năm 2003 đã trên 1 triệu cán bộ).  
* Một số khiếm khuyết của thị trường công nghệ Việt Nam

- Bên cung công nghệ: Năng lực của các viện nghiên cứu, trường đại học chưa đủ mạnh để tạo ra các sản phẩm KH&CN có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp (số lượng các sáng chế được bảo hộ của khu vực này còn rất thấp).

- Bên cầu công nghệ: Năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực ứng dụng kết quả KH&CN của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất yếu. 97% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, hạn chế về tiềm lực tài chính, nhân lực trình độ cao, kỹ năng quản trị công nghệ,... thậm chí không có nhu cầu đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

- Định chế trung gian: Thị trường công nghệ chưa phát triển, thiếu các chế định trung gian, môi giới, tư vấn đánh giá, định giá công nghệ. Mối liên hệ giữa viện - trường - doanh nghiệp còn hình thức, chưa thực chất dựa trên nguyên tắc cung - cầu. Hệ thống thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh để ngăn chặn hữu hiệu tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
- Giao dịch chủ yếu trên thị trường công nghệ là hoạt động tìm kiếm mua bán máy móc thiết bị, chưa có nhiều các giao dịch mua bán công nghệ, chuyển giao sáng chế. 

* Giải pháp chính sách: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thị trường công nghệ phát triển

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành (sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ) để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường công nghệ, đặc biệt là tập trung hỗ trợ phát triển các định chế trung gian về tư vấn, môi giới, đánh giá và định giá công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Nội dung thứ ba: Vấn đề thực hiện chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 115).

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định 115, Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để đưa các quy định của Nghị định vào cuộc sống. Sau khi Nghị định 115 được ban hành, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành 8 Thông tư và 01 Quyết định
 để hướng dẫn chi tiết triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập.
Đến 31/12/2014, trong tổng số 642 tổ chức KH&CN công lập thuộc đối tượng thực hiện Nghị định 115 (gồm 473 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 169 tổ chức thuộc các địa phương), có:
- 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ (gồm 380 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 108 tổ chức thuộc các địa phương).

- 154 tổ chức đang xây dựng hoặc đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ (gồm 93 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 61 tổ chức thuộc các địa phương).
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đã có nhiều khó khăn, vướng mắc gặp phải như:

- Nhận thức của một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng và đầy đủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nên đã áp dụng không đúng đối tượng thực hiện cơ chế này.

- Thiếu sự quyết liệt và nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện Nghị định 115 ở một số bộ, ngành, địa phương, có nơi chưa phê duyệt, thậm chí chưa phê duyệt được đề án chuyển đổi nào, như Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nam, Khánh Hòa, Lai Châu,...

- Tâm lý ỷ lại vào bao cấp của Nhà nước còn tồn tại sâu đậm trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập.
- Thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật, làm hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện quyền tự chủ của tổ chức KH&CN công lập về đất đai, sử dụng nhân lực, kinh phí...

- Năng lực của cán bộ nghiên cứu, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu... của tổ chức KH&CN còn yếu và nhiều hạn chế nên kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, số lượng kết quả nghiên cứu được thương mại hóa còn rất ít, vì vậy không có nguồn thu hoặc nguồn thu rất hạn chế để có thể thực hiện tự chủ.

Trên thực tế, việc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh thường gặp thuận lợi do có nhu cầu về nguồn thu ổn định từ thị trường. Tuy nhiên, cơ chế chuyển đổi gặp nhiều rào cản từ các tổ chức KH&CN không gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu do tâm lý e ngại từ các tổ chức bị cắt giảm các nguồn hồ trợ từ ngân sách nhà nước.

Vướng mắc này sẽ được khắc phục thông qua các cơ chế, chính sách đổi mới gần đây như: Hỗ trợ kinh phí thông qua các nhiệm vụ KH&CN (Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 28/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, KH&CN), triệt để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính, KH&CN).

Dù còn những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhưng thực tiễn 10 năm qua đã cho thấy, giao quyền tự chủ thật sự đầy đủ và đồng bộ, nêu cao trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và tăng cường vai trò quản lý của cơ quan chủ quản đối với các nhiệm vụ của tổ chức KH&CN công lập là giải pháp có ý nghĩa quyết định để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập. Một số tổ chức KH&CN công lập sau khi chuyển đổi đã hoạt động rất hiệu quả, cụ thể như:
- Viện Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, tổng doanh thu: 601 tỷ đồng, thu nhập bình quân 22,7 triệu/người/tháng.

- Viện Máy và dụng cụ công nghiệp, Bộ Công Thương, tổng doanh thu: 712 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7 triệu/người/tháng.

- Viện Nghiên cứu cơ khí, Bộ Công Thương, tổng doanh thu: 680 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8 triệu/người/tháng.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Bộ KH&CN, tổng doanh thu: 350 tỷ đồng, thu nhập bình quân 18 triệu/người/tháng..

- Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, Bộ Công Thương, tổng doanh thu: 291 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7,8 triệu/người/tháng.
- Viện KH&CNMỏ - VINACOMIN, Bộ Công Thương, tổng doanh thu: 205 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8 triệu/người/tháng.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có hiệu quả Nghị định 115, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nghị định 115 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các Bộ KH&CN, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm đồng bộ các quy định có liên quan của pháp luật, như: Sửa đổi quy định của Luật Đất đai năm 2013; Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, bổ sung vào Nghị định 115 các quy định cụ thể về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với từng loại hình tổ chức KH&CN công lập theo chức năng, theo cấp quản lý và theo lĩnh vực hoạt động.
Nội dung thứ tư: Hiệu quả sử dụng ngân sách cho KH&CN

Nhà nước duy trì mức đầu tư cho hoạt động KH&CN (chưa tính kinh phí sự nghiệp môi trường và an ninh, quốc phòng) với tỷ lệ khoảng 1,36-1,59% tổng chi ngân sách nhà nước. Tình hình phân bổ kinh phí dành cho KH&CN giai đoạn 2011-2015, bao gồm: tổng kinh phí được giao, tỷ lệ % trong tổng chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ % trong 2% của tổng chi ngân sách nhà nước. Nhìn chung ngân sách cho KH&CN vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng chi so với một số lĩnh vực khác như giáo dục, đảm bảo xã hội, các hoạt động kinh tế
.

Trong những năm qua, kinh phí sự nghiệp khoa học từ ngân sách trung ương và địa phương được tập trung dành cho các hoạt động của các tổ chức KH&CN, chủ yếu được dành cho chi hoạt động thường xuyên, phần còn lại được dành cho chi các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh. Trong khi đó, hoạt động đổi mới công nghệ quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp, nền sản xuất nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế có được chủ yếu dựa trên thành tựu của các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, một phần từ các nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, mặc dù kinh phí đầu tư phát triển hằng năm luôn ở mức trên 40% kinh phí chi cho hoạt động KH&CN nhưng vai trò chủ quyết của Bộ KH&CN đối với phần kinh phí này là chưa cao. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự chưa thống nhất giữa Bộ KH&CN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ nguồn kinh phí này và các quy định về thẩm quyền phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân. 

Nói về hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước cho KH&CN, theo thông lệ quốc tế, do đặc thù của hoạt động KH&CN, chưa có một hệ tiêu chí đánh giá được thừa nhận chung về cách thức tính toán chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu và phát triển để từ đó đo đếm được hiệu quả đầu tư cho KH&CN. Đầu tư cho KH&CN là đầu tư cho tương lai, và Nhà nước có trách nhiệm đầu tư cho tương lai ngay cả khi không thể tính toán được hiệu quả tác động của KH&CN trong ngắn hạn. Chính vì thế, chỉ có thể đưa ra các nhận định định tính mà rất khó định lượng về hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước.
Thứ nhất, nhìn một cách vĩ mô, hiệu quả sử dụng sử dụng ngân sách nhà nước cho KH&CN cũng có thể được nhìn nhận thông qua đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tổng sản phẩm quốc dân (GDP). Từ khái niệm về năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), Các yếu tố tác động tới TFP bao gồm chất lượng lao động, cơ cấu kinh tế, môi trường kinh doanh, chính sách và thể chế, và yếu tố của đổi mới, phát triển KH&CN, trong đó nền tảng là nâng cao trình độ khoa học công nghệ, nghiên cứu và triển khai, sáng tạo và đổi mới, áp dụng công nghệ tiến tiến, cải tiến quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý. Theo kết quả tính toán ban đầu của Viện Năng suất Việt Nam, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Cơ quan Năng suất Malaysia, và Đại học Keio Nhật Bản, KH&CN là yếu tố chủ đạo chiếm khoảng 65-70% trong tăng TFP. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính theo đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thì năm 2014, TFP đã đóng góp khoảng 40% vào tăng trưởng GDP. Như vậy, đầu tư của toàn xã hội cho KH&CN, mà trong đó ngân sách nhà nước đang chiếm phần lớn, đã góp phần đóng góp rất lớn cho tăng trưởng GDP thông qua yếu tố năng suất tổng hợp TFP.

Thứ hai, nhìn một cách cụ thể, trong nguồn ngân sách nhà nước cho KH&CN, kinh phí đầu tư phát triển được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tổ chức KH&CN của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiệu quả của việc đầu tư kinh phí này là tạo ra cơ sở vật chất, môi trường làm việc, nghiên cứu cho các tổ chức KH&CN ở trung ương và địa phương. Tuy nhiên, một số địa phương đầu tư kinh phí này chưa đúng với mục đích kinh phí dành cho hoạt động KH&CN. Trong kinh phí sự nghiệp KH&CN, chi thường xuyên đảm bảo duy trì hoạt động và sở vật chất của các tổ chức KH&CN công lập, hỗ trợ một phần kinh phí triển khai các nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức KH&CN ngoài công lập, duy trì và trả lương cho nhân lực KH&CN làm ở khu vực nhà nước, đóng góp gián tiếp, trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội. Chi nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN theo yêu cầu phát triển của ngành, địa phương phục vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Chi nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ yêu cầu của quản lý nhà nước.
Dưới đây là một số ví dụ minh họa tính hiệu quả của các nhiệm vụ KH&CN: 

- Các thiết bị cơ khí thủy công phục dự án thủy điện, thủy lợi: Viện nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị trong nước thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công phục dự án thủy điện. Cho đến nay đã thiết kế, chế tạo cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công cho khoảng 20 dự án thuỷ điện bao gồm cả Thủy điện Sơn La và Lai Châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%. Hiệu quả đem lại là doanh nghiệp Việt Nam có thể làm chủ thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị với giá từ 1,5 đến 2 USD/kg thay cho trước đây phải nhập khẩu với giá khoảng 3 USD/kg, đồng thời, tạo công việc cho hàng ngàn lao động ngành cơ khí.

- Thiết kế, chế tạo thành công Máy biến áp điện lực 3 pha 500 kV- 3 x150 MVA, là thiết bị cỡ lớn, chủ lực của hệ thống truyền tải điện quốc gia với chất lượng tương đương Châu Âu. Thiết bị được Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh chế tạo đã được lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn tại Trạm biến áp Nho Quan, Ninh Bình, tháng 11/2011. Thành công này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng cán bộ kỹ thuật chế tạo máy biến áp Việt Nam, đưa Việt Nam là nước đầu tiên của khu vực Đông Nam Á chế tạo thành công chủng loại máy cỡ lớn này. 

- Nghiên cứu, sản xuất thành công vắc-xin Rota. Đây là thành tựu to lớn của ngành y học, ghi danh Việt Nam là nước thứ hai của châu Á và là một trong bốn nước trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản xuất được vắc-xin Rota. Công nghệ này đã giúp cho Việt Nam chủ động sản xuất vắc-xin dự phòng (ước tính khoảng 3 triệu liều/năm) với giá thành chỉ bằng 1/3 giá vắc-xin ngoại (hãng GSK-Bỉ). Theo tính toán, khi chủ động được vắc-xin nước ta sẽ giảm được 5.300-6.800 ca tử vong hàng năm ở trẻ dưới 5 tuổi, giảm đến 820.000 lượt thăm khám của trẻ, giảm 122.000-140.000 lần trẻ phải nhập viện do virus Rota. Thành công này đã giúp chúng ta hàng năm tiết kiệm được khoảng 75 triệu USD cho chí phí nhập 3 triệu liều vắc-xin (cho 100.000 trẻ/60 tỉnh). Số kinh phí này gấp 6 lần kinh phí đầu tư cho cả chương trình nghiên cứu về y dược trong 5 năm. 

- Công nghệ sản phẩm bột huỳnh quang ba phổ. Hiện nay, công nghệ này đang được ứng dụng tại công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, góp phần nâng cao tuổi thọ của bóng đèn lên 2.000 giờ, hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm đã áp dụng cho chế tạo hơn 2 triệu đèn huỳnh quang chất lượng cao xuất khẩu đi Brasil, Hàn Quốc.             
Trên đây là báo cáo của Bộ KH&CN về những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn, xin gửi Văn phòng Quốc hội để gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII.

Trân trọng./.
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